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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
Quảng Nam, ngày   28  tháng 4 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu xây dựng 
Công trình: Sửa chữa, khắc phục thiệt hại bão lũ năm 2013, tuyến ĐT615
Hạng mục: Cống hộp Km4+169,2 và gia cố lề, rãnh dọc 
các đoạn từ Km26+159 - Km27+154

Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ và huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 451/TTr-SGTVT ngày 08/4/2014 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo KTKT và Kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa, khắc phục thiệt hại bão lũ năm 2013, tuyến ĐT615; hạng mục xây dựng cống hộp Km4+169,2 (thay thế cầu tràn cũ) và gia cố lề, rãnh dọc các đoạn lẻ tẻ từ Km26+159 - Km27+154; địa điểm: Thành phố Tam Kỳ và huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 164/TTr-SKHĐT ngày 23 /4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, khắc phục thiệt hại bão lũ năm 2013, tuyến ĐT615; hạng mục: Cống hộp Km4+169,2 và gia cố lề, rãnh dọc các đoạn từ Km26+159 - Km27+154, thành phố Tam Kỳ và huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa, khắc phục thiệt hại bão lũ năm 2013, tuyến ĐT615; hạng mục cống hộp Km4+169,2 và gia cố lề, rãnh dọc các đoạn từ Km26+159 - Km27+154, thành phố Tam Kỳ và huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam.
3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng.
4. Địa điểm: thành phố Tam Kỳ và huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
5. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các đoạn tuyến bị hư hỏng trong quá trình khai thác sử dụng nhằm đảm bảo điều kiện khai thác bình thường của tuyến và phát huy hiệu quả kinh tế xã hội của địa phương.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

6.1. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Xây dựng mới cống hộp BTCT 4 cửa, kích thước (3x3)m tại Km4+169,2 (thay thế cầu tràn cũ), khổ công trình: 8,5m (tương ứng theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng TCVN 4054-2005):

+ Tải trọng thiết kế: HL93; 

+ Tần suất thiết kế: P =6%;

+ Quy mô công trình: Vĩnh cửu.

- Đường dẫn: Bề rộng mặt đường vuốt nối từ 5,5m đến 7,5m, kết cấu tấm bê tông xi măng đổ tại chỗ; tải trọng thiết kế áo đường cứng: trục xe 9,5T; lề đường mỗi bên rộng 0,5m gia cố bằng kết cấu bê tông xi măng;

- Gia cố lề, rãnh dọc các đoạn từ Km26+159-Km27+154 (giữ nguyên cấp đường giao thông nông thôn loại A theo 22 TCN 210-92) với kết cấu bằng bê tông xi măng.

6.2 Giải pháp thiết kế sửa chữa, nâng cấp:

a) Xây dựng cống hộp Km4+169,2:

- Bình đồ tuyến: Bám theo tim tuyến hiện trạng và mở rộng về 2 bên.

- Cắt dọc: Nâng cao trình mặt đường tại vị trí xây dựng công trình cống hộp phù hợp tần suất thiết kế; hai đầu công trình vuốt nối về đường hiện trạng.

- Cắt ngang: Khổ công trình rộng 8,5m; Độ dốc ngang mặt cống i = 2% ; taluy nền đường đắp sau cống: 1:1,5.

- Kết cấu: thân cống, gờ chắn bánh BTCT M300 đá 1x2 đổ tại chỗ; Móng cống BTCT M250 đá 1x2 dày 40cm trên lớp đệm đá dăm dày 10cm; Móng tường đầu, tường cánh, thân tường đầu, thân tường cánh và sân lòng cống thượng hạ lưu bằng BTCT M250 đá 1x2; Chân khay sân cống kích thước (50x150)cm bằng BTCT M250 đá 1x2; Gia cố móng bằng cọc tre; Gia cố phần sân cống phía thượng, hạ lưu mỗi bên ra 3m bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 40cm trên lớp đệm đá dăm dày 10cm; hạ lưu cống gia cố bằng rọ đá và đá hộc xếp khan dọc theo chân khay.

b) Đường dẫn hai đầu: nền đường đắp bằng đất cấp phối đồi đầm chặt K=0,95, lớp trên cùng K =0,98 dày 30cm; móng cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 20cm; mặt đường rộng từ 5,5m đến 7,5m bằng tấm bê tông xi măng đổ tại chỗ M300 đá 1x2 dày 24cm trên lớp giấy dầu, riêng các tấm bê tông tiếp giáp với mặt cống có bố trí lưới cốt thép làm bản giảm tải; 

- Gia cố lề đường: Lề đường phần mở rộng gia cố bằng bê tông xi măng đổ tại chỗ M300 đá 1x2 dày 24cm trên lớp đệm móng cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 10cm.

- Mái taluy: gia cố mái taluy thượng, hạ lưu đường dẫn bằng tấm ốp BTCT M250 đá 1x2, kích thước (50x50x5)cm lắp ghép. 
- Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí các cọc tiêu bằng BTCT đúc sẵn tiết diện (15x15)cm trong phạm vi đường dẫn hai bên cống và lắp đặt biển báo tên công trình.

c) Đường tránh, cống tạm: Nền đường rộng 5m đắp bằng đất đồi đầm chặt K =0,95; Mặt đường rộng 4m bằng cấp phối đá dăm Dmax37,5 dày 20cm, tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2; bố trí cống thoát nước tạm bằng ống bê tông ly tâm chịu lực 2Ø150.

d) Gia cố lề đường và rãnh dọc các đoạn từ Km26+159 - Km27+154:

- Giữ nguyên cấp đường hiện hữu nền rộng 5m, mặt rộng 3,5m, tổng chiều dài: 599,62m.

- Lề đường: chiều rộng gia cố 0,75m, kết cấu bằng bê tông xi măng M300 đá 1x2 dày 20cm trên lớp đệm móng cấp phối đá dăm loại I Dmax25 đầm chặt dày 10cm.

- Rãnh dọc: Bê tông xi măng M150 đá 2x4 dày 15cm, đáy rãnh đệm cấp phối đá dăm Dmax25 đầm chặt dày 10cm.

7. Tổng mức đầu tư:
5.422.530.000 đồng

(Năm tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng)

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 
4.384.800.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:
          108.060.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 
367.210.000 đồng
- Chi phí khác:
69.500.000 đồng
- Chi phí dự phòng:
492.960.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương hỗ trợ khắc phục bão lụt năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

10. Thời gian thực hiện dự án: năm 2014 - 2015.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa, khắc phục thiệt hại bão lũ năm 2013, tuyến ĐT615; hạng mục: Cống hộp Km4+169,2 và gia cố lề, rãnh dọc các đoạn từ Km26+159 - Km27+154, thành phố Tam Kỳ và huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; với các nội dung như sau:
1. Các phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị thực hiện (đồng)

	1
	Quản lý dự án.
	Ban QLDA các CTGT Quảng Nam
	90.050.000

	2
	Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư
	Sở Giao thông vận tải
	18.010.000

	3
	Lệ phí thẩm định BCKTKT
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1.030.000

	4
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	Sở Tài chính
	10.030.000

	5
	Dự phòng
	
	492.960.000

	Tổng giá trị thực hiện:   612.080.000 đồng


2. Phần kế hoạch đấu thầu:

	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian

thực hiện

hợp đồng

	1
	Lựa chọn nhà thầu xây dựng
	11.840.000
	Chỉ định thầu
	Quý

II/2014
	Trọn gói
	20 ngày

	2
	Giám sát thi công xây dựng
	112.340.000
	
	
	Theo tỷ lệ%
	Theo tiến độ xây dựng

	3
	Kiểm toán vốn đầu tư.
	37.100.000
	
	
	Theo tỷ lệ%
	30 ngày

	4
	B¶o hiÓm c«ng tr×nh.
	18.420.000
	
	
	Theo tỷ lệ %
	Theo tiến độ xây dựng và thời gian bảo hành công trình

	5
	X©y dùng c«ng tr×nh
	4.387.715.000
	
	
	Theo đơn giá cố định
	180 ngày

	Tổng giá trị thực hiện: 4.567.415.000 đồng

(Bốn tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm mười lăm nghìn đồng)


Phương thức đấu thầu của gói thầu xây lắp: Một túi hồ sơ (một phong bì) 

Điều 3. Phân công trách nhiệm:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, CHủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Tiên Phước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận : 

      
- Như Điều 4;

 - CT, PCT UBND tỉnh Đinh Văn Thu; 
 - CPVP;

- Lưu VT, KTN.        
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PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Đinh Văn Thu
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